	Ngày 13 tháng 09 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh 

Tổ chuyên môn: Toán - GDTC- QPAN.


TÊN BÀI DẠY: BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Môn Toán; lớp: 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian thực hiện: 2 tiết (từ tiết 06 đến tiết 07)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.

- Nhận biết được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.

- Nhận biết được định nghĩa các hàm số lượng giác 
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 thông qua đường tròn lượng giác.

- Mô tả được bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì.

- Vẽ được đồ thị của các hàm số 
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- Giải thích được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn, chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số 
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 dựa vào đồ thị.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số lượng giác.
2. Về năng lực:
- Rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học thể hiện qua việc nhận dạng được tính chẵn – lẻ và tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác; vẽ đồ thị của các hàm số lượng giác.

- Rèn luyện năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc giải quyết một số bài toán thực tiễn gắn liền với hàm số lượng giác.

- Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học: thông qua các bài toán về hàm số lượng giác.

- Rèn luyện năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện học toán: thông qua việc sử dụng MTCT.

- Rèn luyện năng lực tự chủ và tự học: thông qua việc tự giải quyết các bài tập ở phần luyện tập và bài tập về nhà.

- Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác: thông qua tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.

3. Về phẩm chất:
- Bồi dưỡng được hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho học sinh.

- Chăm học, chăm chỉ, cố gắng tìm hiểu tài liệu và các kiến thức về hàm số lượng giác, ứng dụng của hàm số lượng giác trong thực tế, qua đó cảm nhận được tầm quan trọng của toán học với cuộc sống.

- Có trách nhiệm, ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trung thực trong học tập và kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy, máy tính, máy chiếu, phiếu bài tập.

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập, ôn tập lại các kiến thức đã học về lượng giác ở các lớp trước, đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có hứng thú, gợi động cơ với nội dung bài học, không yêu cầu giải quyết ngay tình huống này.
b) Nội dung: 


Giả sử vận tốc 
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 (tính bằng lít/giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức: 
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 là thời gian (tính bằng giây). Hãy tìm thời gian của một chu kì hô hấp đầy đủ và số chu kì hô hấp trong một phút của người đó.
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời được câu hỏi mở đầu, bước đầu hình dung về nội dung sẽ học: “Hàm số lượng giác”.

d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu và tìm câu trả lời.

	Thực hiện
	- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận cặp hoàn thành yêu cầu.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới:

“Ở những tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung là giá trị lượng giác của góc lượng giác và công thức lượng giác, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một nội dung khác liên quan đến lượng giác có tính ứng dụng trong cuộc sống rất cao, đó là Hàm số lượng giác”.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (40 phút)
Hoạt động 2.1: Định nghĩa hàm số lượng giác (10 phút)

a) Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được định nghĩa của 4 hàm số lượng giác cơ bản 
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- Giúp HS tìm tập xác định của một hàm số lượng giác cụ thể.

b) Nội dung: 

- Hoạt động 1: Hoàn thành bảng sau:
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- Ví dụ 1: Tìm tập xác định của hàm số 
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- Luyện tập 1: Tìm tập xác định của hàm số 
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c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 1:
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- Ví dụ 1: Biểu thức 
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Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 
[image: image38.wmf]\|

2

kk

p

p

ìü

+Î

íý

îþ

¡¢

.
- Luyện tập 1: Biểu thức 
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Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS tự thảo luận và thực hiện bảng giá trị ở HĐ1.

- GV hướng dẫn HS thực hiện VD1.

- Tương tự VD1, GV cho HS tự thực hiện Luyện tập 1.

	Thực hiện
	- HS sử dụng bảng giá trị đặc biệt hoặc MTCT để thực hiện HĐ1.

- HS theo dõi VD1 và ghi nhận kiến thức.

- HS thảo luận và hoàn thành Luyện tập 1.

	Báo cáo thảo luận
	- GV cho HS đọc kết quả để kiểm tra và hoàn thành bảng giá trị HĐ1.
- GV đặt vấn đề gợi mở và trình bày VD1 lên bảng.

- GV gọi 1HS lên bảng trình bày Luyện tập 1.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- Từ HĐ1, GV hướng HS tới quy tắc đặt tương ứng mỗi giá trị 
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 với giá trị lượng giác của 
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. 
“Với mỗi số thực x, ta xác định được duy nhất một điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của góc lượng giác (OA,OM) bằng x. Do đó, ta luôn xác định được các giá trị lượng giác sinx và cosx của x lần lượt là tung độ và hoành độ của điểm M. Nếu 
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- Từ đó GV nêu định nghĩa các hàm số lượng giác và yêu cầu HS ghi nhớ tập xác định của bốn hàm số lượng giác.

+ Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx được gọi là hàm số sin, kí hiệu là y = sinx. Tập xác định của hàm số sin là 
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+ Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cosx được gọi là hàm số côsin, kí hiệu là y = cosx. Tập xác định của hàm số côsin là 
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+ Hàm số cho bằng công thức 
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 được gọi là hàm số tang, kí hiệu là 

y = tanx. Tập xác định của hàm số tang là 
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+ Hàm số cho bằng công thức 
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 được gọi là hàm số côtang, kí hiệu là 

y = cotx. Tập xác định của hàm số côtang là 
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Hoạt động 2.2: Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn (20 phút)

Hoạt động 2.2.1: Hàm số chẵn, hàm số lẻ (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được định nghĩa hàm số chẵn và hàm số lẻ.

- Giúp HS nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số chẵn và hàm số lẻ.

- Giúp HS nắm được cách vẽ đồ thị hàm số chẵn và hàm số lẻ.

b) Nội dung: 

- Hoạt động 2: Cho hai hàm số 
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a) Tìm các tập xác định 
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 của các hàm số 
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b) Chứng tỏ rằng 
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. Có nhận xét gì về tính đối xứng của đồ thị hàm số 
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c) Chứng tỏ rằng 
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- Ví dụ 2: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 
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- Luyện tập 2: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 
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c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 2: 

a) Tập xác định của hàm số 
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    Tập xác định của hàm số 
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b) 
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    Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số 
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c) 
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    Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số 
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- Ví dụ 2: Tập xác định của hàm số là 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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 thì 
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 cũng thuộc tập xác định 
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Ta có: 
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Vậy 
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- Luyện tập 2: Tập xác định của hàm số là 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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 cũng thuộc tập xác định 
[image: image93.wmf]D

.


Ta có: 
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Vậy 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV đặt vấn đề và yêu cầu HS thực hiện HĐ2.

- GV dựa vào định nghĩa đặt vấn đề: “Vậy để biết một hàm số là hàm số chẵn hay hàm số lẻ ta cần kiểm tra mấy yếu tố?”, từ đó GV đặt câu hỏi để HS thực hiện VD1.

- GV cho HS thảo luận theo cặp và thực hiện Luyện tập 2.

	Thực hiện
	- HS thảo luận và đưa ra kết luận cho HĐ2 dựa trên hình vẽ.

- HS thảo luận đưa ra kết luận cho VD2.

- HS thảo luận theo cặp và đưa ra kết luận cho Luyện tập 2.

	Báo cáo thảo luận
	- GV cho HS phát biểu đưa ra kết luận cho HĐ2.
- HS dựa vào định nghĩa phát biểu: “Để kiểm tra hai yếu tố: x thuộc tập xác định thì 
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 có thuộc tập xác định không;  và 
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”. Từ đó HS đứng tại chỗ phát biểu lời giải VD2 dựa trên hướng dẫn của GV, GV trình bày lời giải lên bảng.

- GV gọi 1HS lên bảng trình bày lời giải Luyện tập 2.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- Từ HĐ2, GV đưa ra định nghĩa hàm số chẵn và hàm số lẻ:

   Cho hàm số y = f(x) có tập xác định là D.

+ Hàm số f(x) được gọi là hàm số chẵn nếu 
[image: image99.wmf]xD

"Î

 thì 
[image: image100.wmf]xD

-Î

 và 
[image: image101.wmf](

)

(

)

fxfx

-=


   Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng.

+ Hàm số f(x) được gọi là hàm số lẻ nếu 
[image: image102.wmf]xD
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 thì 
[image: image103.wmf]xD
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 và 
[image: image104.wmf](
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   Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng.
- Dựa vào tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn và hàm số lẻ, GV nêu nhận xét để HS vẽ đồ thị:

“Để vẽ đồ thị của một hàm số chẵn (tương ứng, lẻ), ta chỉ cần vẽ phần đồ thị của hàm số với những x dương, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung (tương ứng, qua gốc tọa độ), ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho”.


Hoạt động 2.2.2: Hàm số tuần hoàn (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được khái niệm hàm số tuần hoàn và chu kì của hàm số tuần hoàn.

- Giúp HS nhận biết được tính tuần hoàn và chu kì của bốn hàm số lượng giác cơ bản.

- Giúp HS nắm được nguyên tắc vẽ đồ thị của hàm số tuần hoàn, đó là chỉ cần vẽ đồ thị của nó trên một chu kì sau đó tịnh tiến ra khắp tập xác định.

- Giúp HS kiểm tra tính tuần hoàn và tìm chu kì của hàm số lượng giác.

- Giúp HS thấy được chu kì tuần hoàn của các hàm số mô tả dao động điều hòa.

b) Nội dung: 

- Hoạt động 3: So sánh:


a) 
[image: image105.wmf](
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 và 
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c) 
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 và 
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 Hàm số hằng 
[image: image114.wmf](
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 là hằng số) có phải là hàm số tuần hoàn không? Nếu hàm số tuần hoàn thì nó có chu kì không?
- Ví dụ 3: Xét tính tuần hoàn của hàm số 
[image: image116.wmf]sin2
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- Luyện tập 3: Xét tính tuần hoàn của hàm số 
[image: image117.wmf]tan2
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c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 3:
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b) 
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c) 
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: Hàm số hằng 
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 là hằng số) có tập xác định 
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Với 
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 là số dương bất kì và với mọi 
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Vậy hàm hằng 
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 là hằng số) là hàm số tuần hoàn với chu kì là một số dương bất kì.
- Ví dụ 3: Hàm số 
[image: image133.wmf]sin2
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 có tập xác định là 
[image: image134.wmf]¡
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Vậy 
[image: image138.wmf]sin2
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 là hàm số tuần hoàn với chu kì 
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- Luyện tập 3:
Hàm số 
[image: image140.wmf]tan2

yx

=

 có nghĩa khi: 
[image: image141.wmf]2,

242

k

xkxk

ppp

p

¹+Û¹+Î

¢

.

Do đó hàm số 
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 và với mọi số thực 
[image: image144.wmf]xD

Î

, ta có: 


[image: image145.wmf],

22

xDxD

pp

+Î-Î

, 
[image: image146.wmf](

)

tan2tan2tan2

2

yxxx

p

p

æö

=+=+=

ç÷

èø

.


Vậy 
[image: image147.wmf]sin2
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 là hàm số tuần hoàn với chu kì 
[image: image148.wmf]2
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS vận dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác đặc biệt đã học thực hiện HĐ3.

- Từ định nghĩa trên GV nêu câu hỏi [image: image149.png]


 và yêu cầu HS thực hiện.

- GV yêu cầu HS từ kết quả của HĐ3 kết luận tính tuần hoàn và chu kì tuần hoàn của bốn hàm số lượng giác cơ bản 
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- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp và thực hiện VD3.

- Tương tự trên GV cho HS thực hiện Luyện tập 3.

	Thực hiện
	- HS tự thảo luận và thực hiện HĐ3.

- HS dựa trên định nghĩa đưa ra kết luận cho [image: image154.png]


.

- HS thảo luận và đưa ra kết luận về tính tuần hoàn và chu kì tuần hoàn của bốn hàm số lượng giác cơ bản.

- HS thảo luận theo cặp và hoàn thành VD3 vào vở ghi.

- HS tự thảo luận và hoàn thành Luyện tập 3.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi một số HS giải thích và đưa ra kết luận cho HĐ3.
- GV cho HS phát biểu, nhận xét và bổ sung (nếu có).

- GV gọi 1HS đứng tại chỗ trả lời về tính tuần hoàn và chu kì tuần hoàn của bốn hàm số lượng giác cơ bản và giải thích câu trả lời sau đó chính xác hóa câu trả lời của HS.

- GV gọi 1HS lên bảng (nếu cần có thể gợi ý hướng dẫn) trình bày VD3. GV chữa cẩn thận lời giải của HS. Từ đó giải thích sơ lược phần Chú ý cho HS biết chu kì tuần hoàn của các hàm số mô tả dao động điều hòa.

- GV gọi 1HS bất kì lên bảng hoàn thành Luyện tập 3.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV khẳng định và nhấn mạnh định nghĩa hàm số tuần hoàn:

Hàm số 
[image: image155.wmf](
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 có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu tồn tại 
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Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn đó.
- GV hướng dẫn HS nguyên tắc vẽ đồ thị của hàm số tuần hoàn:

Nhận xét:

a) Các hàm số 
[image: image161.wmf]sin
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  và 
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 tuần hoàn với chu kì 
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. Các hàm số 
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 tuần hoàn với chu kì 
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b) Để vẽ đồ thị của một hàm số tuần hoàn với chu kì T, ta chỉ cần vẽ đồ thị của hàm số này trên đoạn 
[image: image167.wmf][
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;
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+

, sau đó dịch chuyển song song với trục hoành phần đồ thị đã vẽ sang phải và sang trái các đoạn có độ dài lần lượt là T, 2T, 3T,… ta được toàn bộ đồ thị của hàm số.

- GV giải thích sơ lược phần Chú ý:

Tổng quát, người ta chứng Minh được các hàm số 
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 là những hàm số tuần hoàn với chu kì 
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Hoạt động 2.3: Đồ thị và tính chất của hàm số y = sinx (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS chỉ ra được các tính chất cơ bản của hàm số 
[image: image172.wmf]sin
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 từ đồ thị của nó (tập giá trị, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, các khoảng đồng biến, nghịch biến,…).

- Giúp HS giải quyết bài toán thực tiễn liên quan đến hàm số lượng giác.

- Giúp HS hiểu được ý nghĩa chu kì của hàm số tuần hoàn và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác trong thực tiễn.

b) Nội dung: 

- Hoạt động 4: Cho hàm số 
[image: image173.wmf]sin
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a) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.


b) Hoàn thành bảng giá trị sau của hàm số 
[image: image174.wmf]sin
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 trên đoạn 
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 bằng cách tính giá trị của 
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 với những 
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 không âm, sau đó sử dụng kết quả câu a để suy ra giá trị tương ứng của 
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Bằng cách lấy nhiểu điểm 
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 và nối lại ta được đồ thị hàm số 
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 trên đoạn 
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c) Bằng cách làm tương tự câu b cho các đoạn khác có độ dài bằng chu kì 
[image: image185.wmf]2
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- Ví dụ 4: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.14, hãy xác định các giá trị của 
[image: image188.wmf]x

 trên đoạn 
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 để hàm số 
[image: image190.wmf]sin
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:
a) nhận giá trị bằng 0;

b) nhận giá trị dương.
- Luyện tập 4: Tìm tập giá trị của hàm số 
[image: image191.wmf]2sin
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.
- Vận dụng 1: Xét tình huống mở đầu:


a) Giải bài toán ở tình huống mở đầu.


b) Biết rằng quá trình hít vào xảy ra khi 
[image: image192.wmf]0
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 và quá trình thở ra xảy ra khi 
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. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, khoảng thời điểm nào thì người đó hít vào? Người đó thở ra?
c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 4: 

a) Tập xác định của hàm số là 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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Ta có: 
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Vậy 
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 là hàm số lẻ.

b) Hoàn thành bảng giá trị:
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- Ví dụ 4: a) Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image216.wmf]3

;

22

pp

éù

-

êú

ëû

, 
[image: image217.wmf]0

y

=

 khi 
[image: image218.wmf]0

x

=

, 
[image: image219.wmf]x

p

=

.


b) Hàm số nhận giá trị dương ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
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- Luyện tập 4: Ta có : 
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Vậy hàm số 
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 có tập giá trị là 
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- Vận dụng 1: a) Thời gian của một chu kì hô hấp đầy đủ chính là một chu kì tuần hoàn của hàm số 
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Ta có: 1 phút = 60 giây. Do đó, số chu kì hô hấp trong 1 phút của người đó là 
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b) Ta có: 
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Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, khoảng thời điểm sau 0 giây đến trước 3 giây thì người đó hít vào; khoảng thời điểm sau 3 giây đến 5 giây thì người đó thở ra.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS sử dụng MTCT hoặc bảng giá trị lượng giác đặc biệt để thực hiện HĐ4.

- Từ Hình 1.14 GV yêu cầu HS cho biết tập giá trị, các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số 
[image: image236.wmf]sin
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- GV cho HS thảo luận cặp và thực hiện VD4 và Luyện tập 4.

- GV gợi ý và yêu cầu HS thực hiện Vận dụng 1 ở nhà.

	Thực hiện
	- HS hoàn thành HĐ4 vào vở ghi.

- HS thực hiện theo từng yêu cầu của GV dựa trên Hình 1.14.

- HS thảo luận theo cặp và đưa ra kết luận cho VD4 và Luyện tập 4.

- HS nhận nhiệm vụ, tiếp thu những gợi ý của GV và thực hiện Vận dụng 1 ở nhà.

	Báo cáo thảo luận
	- 1HS lên bảng hoàn thành HĐ4a,b dưới sự theo dõi và hướng dẫn của GV, sau đó GV giải đáp các thắc mắc của HS. Riêng HĐ4c GV sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số 
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 trên những đoạn có chu kì 
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 để HS theo dõi và thấy được tính tuần hoàn của hàm số.

- GV gọi 1HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi về tính chất cơ bản của hàm số 
[image: image239.wmf]sin
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=

, sau đó chính xác câu trả lời của HS bằng cách giải tích cặn kẽ trên đồ thị hàm số Hình 1.14.

- GV gọi HS đứng tại chỗ hoàn thành VD4 và Luyện tập 4, sau đó chính xác hóa câu trả lời.

- HS hoàn thành Vận dụng 1 vào nộp kết quả vào đầu tiết học sau, GV kiểm tra một vài kết quả, nhận xét và bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV trình chiếu các tính chất của hàm số 
[image: image240.wmf]sin
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=

:

Hàm số 
[image: image241.wmf]sin
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:

+ Có tập xác định là 
[image: image242.wmf]¡

 và tập giá trị là 
[image: image243.wmf][

]
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;

+ Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì 
[image: image244.wmf]2
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;

+ Đồng biến trên mỗi khoảng 
[image: image245.wmf]2;2
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 và nghịch biến trên mỗi khoảng 
[image: image246.wmf]3
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+ Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ và gọi là một đường hình sin.


TIẾT 2
Hoạt động 2.4: Đồ thị và tính chất của hàm số y = cosx (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS chỉ ra được các tính chất cơ bản của hàm số 
[image: image247.wmf]cos

yx

=

 từ đồ thị của nó (tập giá trị, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, các khoảng đồng biến, nghịch biến,…).

- Giúp HS giải quyết bài toán thực tiễn liên quan đến hàm số lượng giác.

- Giúp HS hiểu được ý nghĩa chu kì của hàm số tuần hoàn và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác trong thực tiễn.

b) Nội dung: 

- Hoạt động 5: Cho hàm số 
[image: image248.wmf]cos
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=

.


a) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.


b) Hoàn thành bảng giá trị sau của hàm số 
[image: image249.wmf]cos
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 trên đoạn 
[image: image250.wmf][
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 bằng cách tính giá trị của 
[image: image251.wmf]cos

x

 với những 
[image: image252.wmf]x

 không âm, sau đó sử dụng kết quả câu a để suy ra giá trị tương ứng của 
[image: image253.wmf]cos
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 với những 
[image: image254.wmf]x

 âm.

[image: image255.png]




Bằng cách lấy nhiểu điểm 
[image: image256.wmf](
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 với 
[image: image257.wmf][
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 và nối lại ta được đồ thị hàm số 
[image: image258.wmf]cos
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 trên đoạn 
[image: image259.wmf][
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c) Bằng cách làm tương tự câu b cho các đoạn khác có độ dài bằng chu kì 
[image: image260.wmf]2
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, ta được đồ thị của hàm số 
[image: image261.wmf]cos
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 như hình dưới đây.

[image: image262.png]Hinh 1.15





d) Từ đồ thị ở Hình 1.15, hãy cho biết tập giá trị, các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số 
[image: image263.wmf]cos
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.
- Ví dụ 5: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.15, hãy xác định các giá trị của 
[image: image264.wmf]x

 trên đoạn 
[image: image265.wmf]3

;
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 để hàm số 
[image: image266.wmf]cos
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=

:
a) nhận giá trị bằng 0;

b) nhận giá trị âm.
- Luyện tập 5: Tìm tập giá trị của hàm số 
[image: image267.wmf]3cos
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=-

.
- Vận dụng 2: Trong Vật lí, ta biết rằng phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức 
[image: image268.wmf](
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, trong đó 
[image: image269.wmf]t

 là thời điểm (tính bằng giây), 
[image: image270.wmf](
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 là li độ của vật tại thời điểm 
[image: image271.wmf]t

, 
[image: image272.wmf]A

 là biên độ dao động 
[image: image273.wmf](
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, 
[image: image274.wmf]t
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 là pha của dao động tại thời điểm 
[image: image275.wmf]t

 và 
[image: image276.wmf][
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 là pha ban đầu của dao động. Dao động điều hòa này có chu kì 
[image: image277.wmf]2
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 (tức là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần). Giả sử một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image278.wmf](
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a) Hãy xác định biến độ và pha ban đầu của dao động.


b) Tính pha của dao động tại thời điểm 
[image: image279.wmf]2
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 (giây). Hỏi trong khoảng thời gian 2 giây, vật thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?
c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 5: 

a) Tập xác định của hàm số là 
[image: image280.wmf]D
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Do đó, nếu 
[image: image281.wmf]x

 thuộc tập xác định 
[image: image282.wmf]D

 thì 
[image: image283.wmf]x
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 cũng thuộc tập xác định 
[image: image284.wmf]D
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Ta có: 
[image: image285.wmf](
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Vậy 
[image: image286.wmf]cos
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 là hàm số chẵn.

b) Hoàn thành bảng giá trị:

	
[image: image287.wmf]x
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[image: image296.wmf]cos
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d) Quan sát Hình 1.15, ta thấy hàm số 
[image: image303.wmf]cos
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 có:



+ Tập giá trị: 
[image: image304.wmf][
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+ Đồng biến trên mỗi khoảng 
[image: image305.wmf](
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   Nghịch biến trên mỗi khoảng 
[image: image306.wmf](
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- Ví dụ 5: a) Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image307.wmf]3
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[image: image308.wmf]0
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b) Hàm số nhận giá trị âm ứng với phần đồ thị nằm dưới trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image312.wmf]3
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[image: image313.wmf]0
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- Luyện tập 5: Ta có : 
[image: image315.wmf]1cos133cos3
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Vậy hàm số 
[image: image316.wmf]3cos
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 có tập giá trị là 
[image: image317.wmf][

]

3;3

-

.
- Vận dụng 1: 

a) Phương trình tổng quát của vật dao động điều hòa là 
[image: image318.wmf](
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So sánh với phương trình đã cho: 
[image: image319.wmf](
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 ta có thể suy ra: 
[image: image320.wmf]5
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[image: image321.wmf]4
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[image: image322.wmf]jp
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Vậy biên độ dao động là 5cm và pha ban đầu là 
[image: image323.wmf]p

 rađian.

b) Thay 
[image: image324.wmf]2
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 vào phương trình tổng quát của vật dao động điều hòa: 
[image: image325.wmf](
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[image: image326.wmf](

)

(

)

(

)

25cos4.25cos04.25cos05.15

x

pp

=-=-+=-=-=-


Vậy pha của dao động tại thời điểm 
[image: image327.wmf]2
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 (giây) là 
[image: image328.wmf]5
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Ta có: 
[image: image329.wmf]221
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. Số lần vật thực hiện được dao động toàn phần trong 2 giây là 
[image: image330.wmf]2
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Vậy vật thực hiện được 4 dao động toàn phần trong khoảng thời gian 2 giây.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS sử dụng MTCT hoặc bảng giá trị lượng giác đặc biệt để thực hiện HĐ5.

- GV cho HS thảo luận cặp và thực hiện VD5 và Luyện tập 5.

- GV gợi ý và yêu cầu HS thực hiện Vận dụng 2 ở nhà.

	Thực hiện
	- HS hoàn thành HĐ5 vào vở ghi.

- HS thảo luận theo cặp và đưa ra kết luận cho VD5 và Luyện tập 5.

- HS nhận nhiệm vụ, tiếp thu những gợi ý của GV và thực hiện Vận dụng 2 ở nhà.

	Báo cáo thảo luận
	- 1HS lên bảng hoàn thành HĐ5a,b dưới sự theo dõi và hướng dẫn của GV, sau đó GV giải đáp các thắc mắc của HS. Riêng HĐ5c GV sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số 
[image: image331.wmf]cos
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 trên những đoạn có chu kì 
[image: image332.wmf]2
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 để HS theo dõi và thấy được tính tuần hoàn của hàm số. GV gọi 1HS trả lời HĐ5d.

- GV gọi HS đứng tại chỗ hoàn thành VD5 và Luyện tập 5, sau đó chính xác hóa câu trả lời.

- HS hoàn thành Vận dụng 2 vào nộp kết quả vào đầu tiết học sau, GV kiểm tra một vài kết quả, nhận xét và bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV trình chiếu các tính chất của hàm số 
[image: image333.wmf]cos
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Hàm số 
[image: image334.wmf]cos
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+ Có tập xác định là 
[image: image335.wmf]¡

 và tập giá trị là 
[image: image336.wmf][
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+ Là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì 
[image: image337.wmf]2
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+ Đồng biến trên mỗi khoảng 
[image: image338.wmf](
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 và nghịch biến trên mỗi khoảng 
[image: image339.wmf](
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+ Có đồ thị là một đường hình sin đối xứng qua trục tung.


Hoạt động 2.5: Đồ thị và tính chất của hàm số y = tanx (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS chỉ ra được các tính chất cơ bản của hàm số 
[image: image340.wmf]tan
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=

 từ đồ thị của nó (tập giá trị, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, các khoảng đồng biến, nghịch biến,…).

b) Nội dung: 

- Hoạt động 6: Cho hàm số 
[image: image341.wmf]tan
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.


a) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.


b) Hoàn thành bảng giá trị sau của hàm số 
[image: image342.wmf]tan
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 trên khoảng 
[image: image343.wmf];
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[image: image344.png]




Bằng cách lấy nhiểu điểm 
[image: image345.wmf](
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 với 
[image: image346.wmf];
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 và nối lại ta được đồ thị hàm số 
[image: image347.wmf]tan
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 trên khoảng 
[image: image348.wmf];
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c) Bằng cách làm tương tự câu b cho các khoảng khác có độ dài bằng chu kì 
[image: image349.wmf]T
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, ta được đồ thị của hàm số 
[image: image350.wmf]tan
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 như hình dưới đây.

[image: image351.png]Hinh 1.16





d) Từ đồ thị ở Hình 1.16, hãy cho biết tập giá trị, các khoảng đồng biến của hàm số 
[image: image352.wmf]tan
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- Ví dụ 6: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.16, hãy xác định các giá trị của 
[image: image353.wmf]x

 trên đoạn 
[image: image354.wmf]3
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 để hàm số 
[image: image355.wmf]tan
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a) nhận giá trị bằng 0;

b) nhận giá trị dương.
- Luyện tập 6: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.16, hãy xác định các giá trị của 
[image: image356.wmf]x

 trên đoạn 
[image: image357.wmf]3
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 để hàm số 
[image: image358.wmf]tan
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 nhận giá trị âm.
c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 6: 

a) Tập xác định của hàm số là 
[image: image359.wmf]\,
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Do đó, nếu 
[image: image360.wmf]x

 thuộc tập xác định 
[image: image361.wmf]D

 thì 
[image: image362.wmf]x
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 cũng thuộc tập xác định 
[image: image363.wmf]D
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Ta có: 
[image: image364.wmf](
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Vậy 
[image: image365.wmf]tan
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 là hàm số lẻ.

b) Hoàn thành bảng giá trị:

	
[image: image366.wmf]x
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[image: image378.wmf]3





d) Quan sát Hình 1.16, ta thấy hàm số 
[image: image379.wmf]tan
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 có:



+ Tập giá trị: 
[image: image380.wmf]¡
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+ Đồng biến trên mỗi khoảng 
[image: image381.wmf];,
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- Ví dụ 6: a) Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image382.wmf]3
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b) Hàm số nhận giá trị dương ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image387.wmf]3
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- Luyện tập 6: Hàm số nhận giá trị âm ứng với phần đồ thị nằm dưới trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
[image: image390.wmf]3
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS sử dụng MTCT hoặc bảng giá trị lượng giác đặc biệt để thực hiện HĐ6.

- GV cho HS thảo luận cặp và thực hiện VD6 và Luyện tập 6.

	Thực hiện
	- HS hoàn thành HĐ6 vào vở ghi.

- HS thảo luận theo cặp và đưa ra kết luận cho VD6 và Luyện tập 6.

	Báo cáo thảo luận
	- 1HS lên bảng hoàn thành HĐ6a,b dưới sự theo dõi và hướng dẫn của GV, sau đó GV giải đáp các thắc mắc của HS. Riêng HĐ6c GV sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số 
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[image: image394.wmf]T
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 để HS theo dõi và thấy được tính tuần hoàn của hàm số. GV gọi 1HS trả lời HĐ6d.

- GV gọi HS đứng tại chỗ hoàn thành VD6 và Luyện tập 6, sau đó chính xác hóa câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV trình chiếu các tính chất của hàm số 
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Hàm số 
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+ Có tập xác định là 
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 và tập giá trị là 
[image: image398.wmf]¡
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+ Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì 
[image: image399.wmf]p
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+ Đồng biến trên mỗi khoảng 
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+ Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.


Hoạt động 2.6: Đồ thị và tính chất của hàm số y = cotx (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS chỉ ra được các tính chất cơ bản của hàm số 
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 từ đồ thị của nó (tập giá trị, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, các khoảng đồng biến, nghịch biến,…).

b) Nội dung: 

- Hoạt động 7: Cho hàm số 
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a) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.


b) Hoàn thành bảng giá trị sau của hàm số 
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Bằng cách lấy nhiểu điểm 
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 và nối lại ta được đồ thị hàm số 
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c) Bằng cách làm tương tự câu b cho các khoảng khác có độ dài bằng chu kì 
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d) Từ đồ thị ở Hình 1.17, hãy cho biết tập giá trị, các khoảng nghịch biến của hàm số 
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- Ví dụ 7: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.17, hãy xác định các giá trị của 
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b) nhận giá trị âm.
- Luyện tập 7: Sử dụng đồ thị ở Hình 1.17, hãy xác định các giá trị của 
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c) Sản phẩm: 

- Hoạt động 7: 

a) Tập xác định của hàm số là 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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Ta có: 
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Vậy 
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b) Hoàn thành bảng giá trị:
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d) Quan sát Hình 1.17, ta thấy hàm số 
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+ Tập giá trị: 
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+ Nghịch biến trên mỗi khoảng 
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- Ví dụ 7: a) Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
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b) Hàm số nhận giá trị âm ứng với phần đồ thị nằm dưới trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
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- Luyện tập 7: Hàm số nhận giá trị dương ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành. Từ đồ thị ta suy ra trên đoạn 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS sử dụng MTCT hoặc bảng giá trị lượng giác đặc biệt để thực hiện HĐ7.

- GV cho HS thảo luận cặp và thực hiện VD7 và Luyện tập 7.

	Thực hiện
	- HS hoàn thành HĐ7 vào vở ghi.

- HS thảo luận theo cặp và đưa ra kết luận cho VD7 và Luyện tập 7.

	Báo cáo thảo luận
	- 1HS lên bảng hoàn thành HĐ7a,b dưới sự theo dõi và hướng dẫn của GV, sau đó GV giải đáp các thắc mắc của HS. Riêng HĐ7c GV sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số 
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p

=

 để HS theo dõi và thấy được tính tuần hoàn của hàm số. GV gọi 1HS trả lời HĐ7d.

- GV gọi HS đứng tại chỗ hoàn thành VD7 và Luyện tập 7, sau đó chính xác hóa câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV trình chiếu các tính chất của hàm số 
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Hàm số 
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+ Có tập xác định là 
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+ Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì 
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+ Nghịch biến trên mỗi khoảng 
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+ Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức về các giá trị lượng giác của góc lượng giác thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: Các bài tập 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 sgk trang 30.

c) Sản phẩm: 

Bài 1.15. a) Hàm số 
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       Vậy tập xác định của hàm số 
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b) Ta có: 
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    Vậy tập xác định của hàm số 
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Bài 1.16. a) Tập xác định của hàm số 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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Ta có: 
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Vậy 
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b) Tập xác định của hàm số 
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Do đó, nếu 
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 thuộc tập xác định 
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 cũng thuộc tập xác định 
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Ta có: 
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Vậy 
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c) Tập xác định của hàm số 
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Do đó, nếu 
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Ta có: 
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Vậy 
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d) Tập xác định của hàm số 
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Do đó, nếu 
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Vậy 
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Bài 1.17. a) Ta có: 
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       Vậy tập giá trị của hàm số 
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   Vậy tập giá trị của hàm số 
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Bài 1.18. Dựa vào đồ thị hàm số 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về các hàm số lượng giác cơ bản. GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành các bài tập 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 sgk trang 30.

	Thực hiện
	- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và hoàn thành các bài tập 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 sgk trang 30.

	Báo cáo thảo luận
	- Mỗi bài tập từ 1.15 đến 1.18 GV mời 1HS bất kì của nhóm lên trình bày. Các HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu có).

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm hoạt động nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS những lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các bài tập.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (BT về nhà)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán thực tế.

- Giúp HS thấy được sự gần gũi của toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học thông qua việc giải quyết các vấn đề toán học.
b) Nội dung: Các bài tập 1.19 sgk trang 30.

c) Sản phẩm: 

Bài 1.19. a) Hàm số 
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[image: image517.wmf]2

20

10

T

p

p

==

.


       Vậy chu kì của sóng là 
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b) Ta có: 
[image: image519.wmf](

)

1cos19090cos909090

1010

ttht

pp

æöæö

-££Þ-££Þ-££

ç÷ç÷

èøèø

.


    Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image520.wmf](
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 nên chiều cao của sóng là 180cm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV giao bài tập 1.19 sgk trang 30 cho các nhóm về nhà thực hiện.

	Thực hiện
	- HS nhận nhiệm vụ, thực hiện theo nhóm và hoàn thành các bài tập được giao.

	Báo cáo thảo luận
	- HS nộp kết quả vào đầu tiết học sau.

	Đánh giá, nhận xét,

tổng hợp
	- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm hoàn thành chính xác.

- GV chú ý cho HS những lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các bài tập.


